
   SỞ Y TẾ PHÚ YÊN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN NHI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:        /QĐ-BVSN                           Phú Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2023 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 10) 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI  
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị Quyết 37/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Phú Yên quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Phú Yên; 



Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BVSN ngày 16/8/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản Nhi Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hoá 

chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 

10); 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-BVSN ngày 18/8/2023 của Bệnh viện Sản Nhi Phú 

Yên về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm 

hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi năm 2023 (Đợt 10);  

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2300201613 của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên 

được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 18/8/2023; 

Căn cứ E-HSDT của các nhà thầu được mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia vào ngày 24/8/2023; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm hoá chất phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 10), lập ngày 

28/8/2023 của Tổ Chuyên gia; 

Căn cứ Tờ trình ngày 29/8/2023 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh 

cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 10); 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định ngày 31/8/2023 thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 10), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 

(Đợt 10), với các nội dung sau: 

  1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xét nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh Phúc An. 

 Địa chỉ: 01 Phạm Hùng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuộc, Tỉnh Đăk Lăk. 

2. Giá trúng thầu: 194.972.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn 
triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng) 

3. Danh mục hàng hoá trúng thầu: Theo phụ lục đính kèm 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 



5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Trưởng Phòng Tài Chính - Kế toán, Trưởng Khoa Dược có trách 

nhiệm hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện mua sắm, thanh toán theo đúng 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Tài Chính - 

Kế toán, Trưởng Khoa Dược và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;               
 -Lưu: Dược, TC-KT,VT. 
                     

 
 

            Nguyễn Như Ý



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2023 (Đợt 10) 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVSN  ngày 31/8/2023 của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) 

TT Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 

Đặc tính kỹ thuật,  

Quy cách 

Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng-

Nước sản 

xuất 

Hãng, nước 

chủ sở hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 Viên khử khuẩn  Dimax Chlor 

Viên nén hòa tan khử 

khuẩn 2,7gr, chứa 

Sodium 

Dichloroisocyanurate 

(tương đương 56% 

w/w chlorine hoạt 

tính). Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 
 

 
 
 

VNDP-HC- 
083-01-20 

Intersan - 
plus LLC-

Nga 

Intersan - plus 
LLC-Nga 

Viên 8.500 3.700 
   31.450.000 

  
 

2 ASO Latex ASO Latex 

Sinh phẩm chẩn đoán 

invitro. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

 
SPCĐ-TTB- 

797-20 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd –  

Ấn Độ 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd –  
Ấn Độ 

 

Test 300 4,300 
     1.290.000 

  
 

3 

Chương trình 
Huyết học 
(RIQAS Monthly 
Heamatology) 

 RIQAS 
Monthly 
Haematology 
(Haematology 
Programme – 
RQ9140/a/b/c/d)
/ RQ9140 
 

 

 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
 

200000569/P 
CBA-HCM Randox - 

Anh 
Randox - Anh ml 24 

     
670.000 

  

      
16.080.000 

  
 

4 

Chương trình 
ngoại kiểm Sinh 
hóa (RIQAS 
Monthly General 
Clinnical 
Chemistry)   
                                                                                                                                                      

RIQAS Monthly 
General Clinical 
Chemistry 
(RQ9128) 

 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
 

200000566/P 
CBA-HCM 

Randox - 
Anh 

Randox - Anh  ml  60 
     

260.000  
 

      
15.600.000  

 
 



5 

Dung dịch phun 
khử khuẩn bề 
mặt (Asi- Spray 
5L) 

Megasept 
Surface-RTU 

Hoạt chất: Didecyl 

dimethyl ammonium 

chloride (DDAC) 

0,1% (w/w), 

Poly(hexamethylenebi

guanide) 

hydrochloride 

(PHMB) 0,1 % (w/w), 

Ethanol 30% (w/w). 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 

 
 
 

VNDP-HC- 
103-05-17 

 Lavitec - 
Việt Nam 

 Lavitec - Việt 
Nam 

 Lít  135 
     

140.000  
 

  
  18.900.000  

 
 

6 Nước Javen Javen 

Javen 10-12%, có màu 

hơi vàng, có mùi đặc 

trưng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
 Thuận Phát - 

Việt Nam  
 Thuận Phát - 

Việt Nam  
Lít 40 

       
13.000  

 

          
520.000  

 

Hoá 
chất 
thông 

thường 

7 

Vôi Soda 
Spherasorb 
(Ventisorb) 

Vôi Soda hấp 
thụ CO2 dùng 
cho máy gây mê 
(Ventisorb Pink 
to White) 

 
Hạt đóng trong can 
4,5kg. Cỡ hạt 

2.5 -> 5.0mm. Đạt 

tiêu chuẩn dược điển 

Mỹ, độ cứng > 75. 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

 
 

170001928/PC
BA-HCM 

  Flexicare 
Medical 

Limited - 
Vương quốc 

Anh   

  Flexicare 
Medical 

Limited - 
Vương quốc 

Anh   

Kg 9 
     

200.000 
  

        
1.800.000  

 
 

8 
Nhuộm Ziehl - 
Neelsen  

 Ziehl Neelsen 
 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
180001893/PC

BA-HCM 

Nam Khoa -  
Việt Nam 

Nam Khoa -  
Việt Nam 

ml 300 
         

1.090  
          

327.000  
 

9 
Môi trường 
Brain Heart 

Brain Heart 
Infusion Broth 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

210001840/P

CBA-HN 

 Oxoid 
Limited - 

Anh 

 Oxoid 
Limited - Anh 

Gram 500 3.600       1.800.000   

10 
Môi trường 
Maconkey 

Mac-Conkey 
Agar No 3 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

210001840/P

CBA-HN 

 Oxoid 
Limited - 

Anh 

 Oxoid 
Limited - Anh 

Gram 500 
         

4.300  
        

2.150.000  
 

11 Gel siêu âm 
Gel siêu âm 
APM Sonic 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

200001330/P

CBA-HN 
An Phú - 
Việt Nam 

An Phú - Việt 
Nam 

 
Lít 185 

       
23.000  

        
4.255.000  

 



12 
Hóa chất rửa 
phim X-Quang 

Hóa chất rửa 
phim X-Quang 
Y Tế (E.O.S 
Dev + E.O.S. 
Fix ) 

 

Bộ thuốc rửa phim 

gồm: Hóa chất hiện 

hình và hóa chất hãm 

hình. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 
 

 

 

 

 

220000398/P

CBA-HCM 

AGFA - Bỉ AGFA - Bỉ Bộ 9 
   

1.600.000 
  

      
14.400.000  

 
 

13 
Test nhanh chẩn 
đoán giang mai  

Syphilis Strip 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

7158-BYT- 

TB-CT 
Reckon 

Diagnostics 
Pvt Ltd –  

Ấn Độ 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd –  
Ấn Độ 

 

Test 300 
         

6.000  
        

1.800.000  
 

14 Test HCV HCV Strip 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

SPCĐ-TTB- 
799-20 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd – 
 Ấn Độ 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd –  
Ấn Độ 

Test 300 
       

11.000  
        

3.300.000  
 

15 
HBsAg Rapid 
Test  

HBsAg Strip 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

SPCĐ-TTB- 
800-20 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd - Ấn 

Độ 

Reckon 
Diagnostics 
Pvt Ltd - Ấn 

Độ 

Test 400 
         

5.000  
        

2.000.000  
 

16 

Bộ định danh vi 
khuẩn đường 
ruột 

API 20E 
Reagent kit 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

220001340/P 
CBB-BYT BioMerieux 

SA - Pháp 
BioMerieux 
SA - Pháp 

Bộ 2 

   
1.100.000  

 

        
2.200.000  

 

 

17 Anti A (IgM) Anti A  
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

SPCĐ-TTB- 
750-19 

Spectrum - 
Ai cập 

Spectrum –  
Ai cập 

ml 920 
         

8.500  
 

        
7.820.000  

 
 

18 Anti B (IgM) Anti B 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 
 

 
SPCĐ-TTB- 

752-19 
Spectrum - 

Ai cập 
Spectrum –  

Ai cập 
ml 770 

         
8.500  

 

        
6.545.000  

 
 

19 Anti AB (IgM) Anti AB 
 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

SPCĐ-TTB- 
751-19 

Spectrum - 
Ai cập 

Spectrum –  
Ai cập 

ml 780 
         

8.500  
 

        
6.630.000  

 
 

20 
Anti D 
(IgM+IgG) 

Anti D 
(IgM+IgG) 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 
 

 
SPCĐ-TTB- 

753-19 
Spectrum - 

Ai cập 
Spectrum –  

Ai cập 
ml 730 

       
16.000  

 

      
11.680.000  

 
 



21 
Họ đĩa kháng 
sinh 

Họ đĩa kháng 
sinh 

 
Hóa chất xét nghiệm 

vi sinh. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

 
180001891/P 
CBA-HCM 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

Đĩa 1250 
         

1.700  
 

        
2.125.000  

 
 

22 Giêm sa Giemsa 

Hóa chất giêm sa 

dùng trong nhuộm tế 

bào. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

 
220001337/P 
CBB-BYT 

Quimica 
Clinica 

Aplicada,S.A 
-Tây Ban 

Nha 

Quimica 
Clinica 

Aplicada,S.A -
Tây Ban Nha 

 
Lít 

 
1 

   
1.980.000  

   
 1.980.000  

 

23 
Que thử đường 
huyết 

Que thử đường 
huyết 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
104NK/BYT- 

TB-CT 

Acon 
Biotech 

(Hangzhou) 
Co., Ltd. 

Trung Quốc 

Acon Biotech 
(Hangzhou) 

Co., Ltd. 
Trung Quốc 

Que 3.000 
         

3.590  
      

10.770.000  
 

24 
Huyết tương thỏ 
đông khô 

NK-Coagulase 
Test 

 
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
180002051/P 
CBA-HCM 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

Lọ 40 
       

37.000  
        

1.480.000  
 

25 Bộ nhuộm gram  Gram 

 
Thực hiện xét nghiệm 

soi nhuộm Gram. Bao 

gồm 04 dung dịch 

thuốc nhuộm thành 

phần là Crystal Violet, 

Lugol, Alcohol và 

Safranine, mỗi chai 

100ml. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

 
 
 

180001893/P 
CBA-HCM 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

Nam Khoa - 
Việt Nam 

ml 5.600            700  
        

3.920.000  
 

26 
Que thử nước 
tiểu 10 thông số 

Que thử phân 
tích nước tiểu 

 

Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. 

 
220001520/P 
CBB-BYT 

Acon 
Biotech 

(Hangzhou) 
Co., Ltd. 

Trung Quốc 

Acon Biotech 
(Hangzhou) 

Co., Ltd. 
Trung Quốc 

Que 11.500 
         

2.100  
      

24.150.000  
 

 
Tổng cộng: 26 mặt hàng 

Tổng tiền: 194.972.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng) 
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